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CÂU HỎI THI CHUYÊN MÔN
CHUYÊN VIÊN
Câu 1.  Hãy nêu khái niệm bộ máy nhà nước và cơ quan nhà nước ?

Câu 2. Trình bày hệ thống cơ quan nhà nước (Bộ máy nhà nước) ?

Câu 3.  Hãy trình bày vị trí pháp lý và chức năng của Quốc hội ? (có thể hỏi thêm Chủ tịch Quốc hội hiện nay là ai ?)

Câu 4. Hãy trình bày vị trí pháp lý của Chủ tịch nước CHXHCNVN ? (có thể hỏi thêm Chủ tịch nước hiện nay là ai ?)

Câu 5. Hãy trình bày vị trí pháp lý và chức năng của Chính phủ ? (có thể hỏi thêm Thủ tướng Chính phủ hiện nay là ai ?)

Câu 6.  Hãy trình bày cơ cấu của Chính phủ ?

Câu 7.  Hãy trình bày vị trí pháp lý và chức năng của Hội đồng nhân dân ? (có thể hỏi thêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là ai ?)

Câu 8.  Hãy trình bày vị trí pháp lý và chức năng của Ủy ban nhân dân ? (có thể hỏi thêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là ai ?)

Câu 9. Hãy trình bày tổ chức bộ máy hành chính nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ?

Câu 10. Vị trí pháp lý và chức năng của Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân ? (có thể hỏi thêm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hoặc Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hiện nay là ai ?)
Câu 11. Trình bày khái niệm và đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)?

Câu 12. Tên gọi và thẩm quyền ban hành văn bản quy phạp pháp luật của cơ quan nhà nước? Cho ví dụ?

Câu 13. Trình bày khái niệm về văn bản quản lý hành chính nhà nước Trình bày khái niệm, cơ cấu và yêu cầu của một của Công văn?

Câu 14. Thể thức văn bản là gì? Thành phần chung của một văn bản  hành chính và sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản.

Câu 15. Văn bản hành chính có mấy loại? Trình bày khái niệm  và cơ cấu của Thông báo?

Câu 16. Trình bày khái niệm về văn bản quản lý? Khái niệm và cách soạn thảo Quyết định?

Câu 17. Trình bày khái niệm về văn bản quản lý nhà nước? Khái niệm và cách soạn thảo Tờ trình?

Câu 18. Trình bày Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản? Khái niệm, đặc điểm và cách soạn thảo báo cáo?

CÁN SỰ
Câu 1. Trình bày khái niệm về văn bản quản lý nhà nước? Khái niệm và cách soạn thảo Tờ trình?

Câu 2. Trình bày khái niệm về văn bản quản lý? Khái niệm và cách soạn thảo Quyết định?

Câu 3. Văn bản hành chính có mấy loại? Trình bày khái niệm và cơ cấu của Thông báo?

Câu 4. Hãy trình bày những quy định về giải quyết thôi việc của viên chức?

KẾ TOÁN VIÊN 
Câu 1: Các văn bản hiện hành nào quy định chi phối việc mua thuốc trong các cơ sở y tế?

Câu 2: Quy định nào chi phối việc mua tài sản (không phải thuốc) trong các cơ sở y tế?

Câu 3: Hành vi thực hiện mua sắm tài sản là máy móc, trang thiết bị làm việc, tài sản khác (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô) có tổng giá trị một lần mua dưới 100.000.000 đồng khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền thì bị xử phạt như thế nào?

Câu 4: Theo anh/chị, nghị định 192/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước có ảnh hưởng đến lĩnh vực nào của cơ sở y tế?

Câu 5: Nêu nguyên tắc lập hóa đơn theo thông tư 39/2014/TT-BTC? Nêu cách xử lý đối với hóa đơn đã lập trong trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ?

Câu 6: Nêu thời hiệu xử phạt theo thông tư 10/2014/TT-BTC?

Câu 7: Đối với hành vi lập phương án giá hàng hóa, dịch vụ không đúng với hướng dẫn về phương pháp định giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì xử phạt như thế nào theo nghị định 109/2013/NĐ-CP?

Câu 8:  Mục tiêu của nghị định 43/2006/NĐ-CP là gì? Khi thực hiện tự chủ theo nghị định 43/2006/NĐ-CP, cơ sở y tế được tự chủ về vấn đề gì? Theo anh/chị, bệnh viện Từ Dũ có thực hiện cơ chế tự chủ theo nghị định 43/2006/NĐ-CP hay không? Nếu có thì bệnh viện Từ Dũ thuộc loại nào căn cứ vào nguồn thu sự nghiệp?

Câu 9: Theo nghị định 43/2006/NĐ-CP, nguồn tài chính đối với đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động bao gồm những nguồn nào? Kể tên các nguồn thu trong bệnh viện Từ Dũ phân loại theo nghị định 43/20006/NĐ-CP?

Câu 10: Trong lĩnh vực y tế, Quy định xử phạt của nghị định 109/2013/NĐ-CP về Hành vi không chấp hành đúng giá do cơ quan, người có thẩm quyền quyết định có mâu thuẫn với điều 16 của nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định tự chủ về các khoản thu, mức thu hay không? Tại sao? 

KẾ TOÁN VIÊN CAO ĐẲNG

Câu 1: Bệnh viện Từ Dũ nói riêng và các đơn vị sự nghiệp y tế công lập nói chung áp dụng chế độ kế toán theo quy định nào? Kỳ hạn lập và thới hạn nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của bệnh viện Từ Dũ là khi nào?

Câu 2: Phân loại Hệ thống tài khoản kế toán? Các loại sổ kế toán? Trách nhiệm của người giữ và ghi sổ kế toán (Nêu các ý chính)?

Câu 3: Theo nghị định 109/2013/NĐ-CP thì hành vi không chấp hành đúng giá khám chữa bệnh theo thông tư 04/2012/TTLT-BYT-BTC do Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định thì bị phạt bao nhiêu? Biện pháp khắc phục hậu quả là gì?

Câu 4: Những quy định về chữ viết, chữ số, đơn vị tính và đơn vị đo lường trong chế độ kế toán đơn vị HCSN?
Câu 5: Những quy định về việc ghi chép trên chứng từ và sổ kế toán ở đơn vị HCSN ?
Câu 6: Nội dung của hệ thống chứng từ kế toán bao gồm những chỉ tiêu gì ? Quy định về các yếu tố của một chứng từ kế toán ?
Câu 7: Tại sao các đơn vị HCSN phải xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ ?
Câu 8: Nguồn kinh phí hoạt động ở đơn vị HCSN được hình thành từ những nguồn nào ? 
Câu 9: Khi nhà nước nâng mức lương tối thiểu thì tiền lương cấp bậc, chức vụ tăng thêm trong đơn vị tự đảm bảo 1 phần kinh phí được sử dụng từ các nguồn nào?
Câu 10: Theo nghị định 43 căn cứ vào đâu để xếp loại đơn vị sự nghiệp ? 

KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP

Câu 1: Chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 gọi là gì? Phân loại chứng từ thu theo mệnh giá? Bệnh viện Từ Dũ sử dụng chứng từ thu loại nào?

Câu 2: Hình thức bắt buộc của chứng từ thu theo thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 như thế nào?

Câu 3: Nội dung chứng từ kế toán theo quyết định 19/2006/QĐ-BTC khi lập phải như thế nào? Chữ viết, số tiền, số liên của chứng từ phải như thế nào? Chữ ký trên chứng từ kế toán như thế nào?

Câu 4: Nguyên tắc phát hành chứng từ thu phí, lệ phí theo thông tư theo thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012? Trách nhiệm của cơ quan thu phí, lệ phí đối với việc in chứng từ thu phí, lệ phí? Bệnh viện Từ Dũ sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí theo trường hợp nào? 

Câu 5: Lập biên lai thu tiền phí, lệ phí theo thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 như thế nào? Lưu trữ, bảo quản Biên lai thu tiền phí, lệ phí như thế nào? 

Câu 6: Bệnh viện đang thực hiện thu viện phí theo quy định nào? Tại sao bệnh viện Từ Dũ phải thu viện phí theo các quy định đó?

Câu 7: Trường hợp nào thì bị phạt cảnh cáo trong công khai thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ? Nếu bệnh viện không niêm yết giá thu thì bị xử phạt như thế nào?

Câu 8: Nguồn kinh phí hoạt động ở đơn vị HCSN được hình thành từ những nguồn nào ? 
Câu 9: Khi nhà nước nâng mức lương tối thiểu thì tiền lương cấp bậc, chức vụ tăng thêm trong đơn vị tự đảm bảo 1 phần kinh phí được sử dụng từ các nguồn nào?
Câu 10: Kiểm tra việc mua sắm tài sản cố định ( TSCĐ ) bao gồm những nội dung nào ?
KỸ SƯ (ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG)

Câu 1. Tổng đài điện thoại là gì? 
Câu 2. Khả năng hoạt động của Tổng Đài ?

Câu 3. Một hệ thống tổng đài điện thoại sơ bộ bao gồm?

Câu 4.  Định nghĩa Cáp quang là gì? Cấu tạo dây cáp quang ?

Câu 5. Trình bày cấu tạo cáp đồng trong viễn thông ? hãy trình bày Luật màu dây bó phân nhóm con 25 đôi ?

KỸ SƯ (XÂY DỰNG CƠ BẢN)
Câu 1: Giám sát trong XDCB là gì ? Giám sát có nghĩa vụ gì?
Câu 2: An toàn lao động là gì? Vệ sinh lao động là gì?

Câu 3: Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình là gồm những gì?

Câu 4: Có mấy hình thức lựa chọn nhà thầu?

Câu 5: Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu?

KỸ SƯ (DI TRUYỀN)
Câu 1. Khoa Xét nghiệm Di truyền y học chia thành mấy bộ phận? Kể tên từng bộ phận?

Câu 2. Để sàng lọc trước sinh hội chứng Down, Edward, Patau trong 3 tháng đầu khi thai từ 11 tuần – 13 tuần 6 ngày tại bệnh viện Từ Dũ có thể sử dụng xét nghiệm sinh hoá gì?

Câu 3. Triple test được sử dụng ở thời điểm nào của thai? Để sàng lọc hội chứng gì?

Câu 4. Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh tại bệnh viện Từ Dũ tầm soát được những loại bệnh gì?

Câu 5. PCR viết tắt của những chữ gì? Phản ứng PCR điển hình là chuỗi chu kì gồm những bước gì?

Câu 6. QF-PCR khảo sát rối loạn số lượng những loại nhiễm sắc thể nào? Phân tích kết quả QF-PCR dựa theo nguyên lý nào?

Câu 7. HPV viết tắt của chữ gì? Nguyên nhân chủ yếu gây nên bệnh gì?

Câu 8. Bệnh di truyền đơn gen phổ biến nhất là gì? Do đột biến gen gì gây nên?

Câu 9. Viết công thức nhiễm sắc thể đồ của trẻ hội chứng Down

Câu 10. Cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp 2 lần, nhiễm sắc thể đồ của vợ: 45,XX,rob(14;21)(q10;q10). Khi mang thai 16 tuần được lấy ối xét nghiệm nhiễm sắc thể đồ. Hãy cho biết các loại nhiễm sắc thể đồ có thể gặp ở thai nhi này?

KỸ THUẬT VIÊN (TIN HỌC)
Câu 1: Mạng máy tính là gì?

Câu 2: Làm được gì với mạng máy tính?

Câu 3: Mạng nội bộ khác mạng diện rộng như thế nào?

Câu 4: Mạng có dây hay mạng không dây?

Câu 5: Cần những gì để kết nối mạng?

Câu 6: Vì sao cần tìm hiểu mô hình 7 lớp?

Câu 7: Tại sao phải có giao thức mạng?

Câu 8: Kiến trúc mạng là gì?

Câu 9: Khác nhau giữa mạng quản lý tập trung và mạng ngang hàng?

Câu 10: Làm thế nào để đo băng thông mạng?

KỸ THUẬT VIÊN (ĐIỆN)

Câu 1: Hãy trình bày khái quát về hệ thống điện phân phối trong mạng hạ áp ?

Câu 2: Động cơ không đồng bộ (ĐCKĐB) một pha cấu tạo gồm có mấy phần ? Nguyên lý làm việc của ĐCKĐB như thế nào ?

Câu 3: Có mấy dạng cơ bản đường đi của dòng điện giật đi qua cơ thể người hãy trình bày ?

Câu 4: Điện áp là gì ? công thức tính ? Dòng điện là gì ? công thức tính ?

Câu 5 : Tại sao phải sử dụng điện tách riêng chiếu sáng và động lực mà không dùng chung một máy biến thế ?
BÁC SĨ SẢN

Câu 1. Chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm (EENC) gồm các nội dung:
1. Lau khô và ủ ấm; cho trẻ tiếp xúc trực tiếp da kề da 

2. Kẹp dây rốn và cắt dây rốn một thì.

3. Tiêm bắp 10 đơn vị oxytocin.

4. Xoa đáy tử cung cứ 15 phút một lần trong vòng 2 giờ đầu sau đẻ.

5. Kéo dây rốn có kiểm soát.

6. Hỗ trợ cho trẻ bú sớm và bú mẹ hoàn toàn.

Anh/ chị hãy sắp xếp theo đúng thứ tự các bước thực hiện:

a.   1, 2, 3, 4, 5, 6.
b.   1, 3, 2, 5, 4, 6.
c.   1, 3, 2, 4, 5, 6.

d.   1, 2, 3, 5, 4, 6.

e.   2, 1, 3, 5, 4, 6.

Câu 2. Anh/ chị hãy kể các nội dung thay đổi của Chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm (EENC) so với đỡ sanh theo Hướng dẫn chuẩn quốc gia 2009 (kể ít nhất 5 nội dung)?

Câu 3. Cơ chế cầm máu tự nhiên sau sổ thai và sổ nhau là:

a.   co thắt các sợi cơ tử cung 

b.   có nhiều vitamin K

c.   cục máu đông ngay sau sổ thai

d.   nội mạc tử cung có nhiều yếu tố đông máu

e.   sản phụ nằm yên, không đứng dậy

Câu 4. Giai đoạn 2 của chuyển dạ bình thường kéo dài tối đa là bao nhiêu ở người sinh con so để không ảnh hưởng đến tình trạng của sơ sinh:

a. 20 phút

b. 45 phút

c. 60 phút

d. 120 phút

e. 240 phút

Câu 5. Ưu điểm mổ lấy thai trên sản phụ có VMC khi vào chuyển dạ


a. Đoạn dưới thành lập tốt nên mổ dễ và ít mất máu hơn


b. Thai nhi đã trưởng thành


c. Cổ tử cung đã mở nên không sợ bế sản dịch


d. a, b và c đúng


e. a và c đúng

Câu 6. Ưu điểm mổ lấy thai chủ động trên sản phụ có VMC 


a. Chủ động về thời gian mổ


b. Thai nhi đã trưởng thành


c. Sản phụ được chuẩn bị tốt


d. a, b và c đúng


e. a và c đúng

Câu 7. Cách thực hiện thủ thuật McRoberts: 

a. Gập đùi sản phụ tối đa vào bụng sản phụ, giúp làm mở rộng khung chậu, làm phẳng bớt mỏm nhô. 

b. Cho sản phụ rặn kèm giữ đáy TC. 

c. Nếu không thành công, hỗ trợ thêm đè ép lên phần dưới bụng và kéo nhẹ nhàng đầu thai ra. Kỹ thuật này giúp thành công trong 42% trường hợp

d. Cả a và c đều đúng

e. Tất cả đều đúng.

Câu 8. Trong đỡ sanh song thai, sau khi đã sổ thai thứ nhất, động tác đầu tiên cần làm tiếp theo là

a. Cho tăng co để cổ tử cung tiếp tục mở trọn

b. Phá ối

c. Nhờ một người phụ nữ giữ chặt hai bên thành bụng sản phụ để giữa ngôi thứ hai không xoay thành ngôi ngang.

d. Khám âm đạo để xác định lại ngôi của thai thứ hai

e. Không xử trí gì, chờ sanh tự nhiên thai thứ hai

Câu 9. Sản phụ con rạ, song thai. Sau khi sanh thai thứ nhất  khám lại thấy ngôi thứ hai là ngôi ngang, ối còn, cổ tử cung còn mở trọn. Hướng xử  trí hợp lý nhất cho ngôi thai thứ hai này là

a. Cho tăng co với oxytocin

b. Ngoại xoay thai

c. Phá ối, nội xoay thành ngôi mông rồi chờ sanh tự nhiên

d. Phá ối, nội xoay thai rồi tiếp tục đại kéo thai

e. Mổ lấy thai

Câu 10. Một  thai kỳ 39 tuần, con so, được chẩn đoán qua thủ thuật Leopold là ngôi mông, ước lượng cân thai khoảng 3.350 g. Cách xử trí tốt nhất là:

a. ngoại xoay thai

b. nội xoay thai

c. mổ lấy thai

d. bấm ối khi chuyển dạ đến giai đoạn hoạt động

e. tiêm betamethasone cho mẹ

Câu 11. Khi mổ lấy thai vì nhau bong non nếu thấy tử cung tím đen lan ra tới dây chằng rộng do phong huyết tử cung nhau, tử cung co hối tốt, hướng xử trí tiếp là:


a. Khâu cơ tử cung, đóng bụng


b. Nên cắt tử cung vì nguy cơ băng huyết


c. Thắt động mạch tử cung hoặc hạ vị


d. May mũi B-Lynch


e. a và d đúng

Câu 12. Hiện tượng dọa vỡ tử cung là:

a.   sản phụ kêu la nhiều

b.   ra huyết âm đạo trong thời gian hoạt động của pha xóa mở cổ tử cung

c.   có xuất hiện vòng Bandl

d.   tử cung co bóp nhiều

e.   vòng thắt giữa eo và thân tử cung tiến dần lên gần rốn
Câu 13. Sản phụ 32 tuổi với tuổi thai 36 tuần, có khám thai định kỳ 5 lần. Tiền sử bản thân cao huyết áp mãn. Nhập viện với tình trạng huyết áp 180/110 mmHg, Mạch 100 l/ph, Đạm niệu 2+. Đang được điều trị hạ áp và Sulfate magnesium. Đột ngột ra huyết âm đạo # 500 mL, kèm đau bụng nhiều, huyết áp 90/50 mmHg, mạch 120 l/ph. Chẩn đoán nào được nghĩ nhiều trong trường hợp này :

a) Nhau tiền đạo

b) Mạch máu tiền đạo

c) Nhau bong non

d) Rách cổ tử cung do chuyển dạ nhanh

e) Tất cả đều sai. 

Câu 14. Trong nhau tiền đạo, lý do chính khiến chỉ ra máu trong 3 tháng cuối thai kỳ là do

a) Nhau phát triển to, lan xuống đoạn dưới

b) Đoạn dưới dãn nhanh gây tróc nhau

c) Các xoang tĩnh mạch chỉ thành lập vào thời điểm này

d) Có cơn gò tử cung

e) Tất cả đều đúng.

Câu 15. Thai phụ lần đầu khám thai, xét nghiệm Rh âm, bước xử trí thích hợp kế tiếp là:

a. Chích Anti D ngay khi có kết quả xét nghiệm

b. Chuyển theo dõi thai kỳ tại Chẩn đoán tiền sản

c. Tư vấn thai phụ tiêm Anti D lúc thai 28 tuần

d. Chỉ định xét nghiệm Rh của chồng (cha bé)

e. Tất cả đều đúng.

Câu 16. Khi chẩn đoán viêm âm hộ âm đạo do nấm tái phát, chúng ta áp dụng phác đồ nào sau:

a. Fluconazole 150mg uống/ngày mỗi 3 ngày, tổng 3 liều(ngày 1,4,7) + Clotrimazole 100mg/ngày x7ngày(đặt âm đạo). Sau đó duy trì Fluconazole 150mg uống 1 lần/tuần trong 6 tháng

b. . Fluconazole 150mg uống/ngày mỗi 3 ngày, tổng 3 liều(ngày 1,4,7) + Clotrimazole 500mg/ngày x7ngày(đặt âm đạo). Sau đó duy trì Fluconazole 150mg uống 1 lần/tuần trong 6 tháng

c. .Doxycyclin 100mg uống 1 viên x2lần/ngày x7ngày +Fluconazole 150mg uống 1 liều duy nhất + Miconazole 1200mg 1 viên(đặt âm đạo)

d. .Itraconazole 100mg uống 2viên x1lần/ngày x3ngày 

e. Tất cả đều đúng.

Câu 17. Một phụ nữ 60 tuổi, para 1001, mãn kinh từ 8 năm, ngưng sử dụng hormone thay thế từ 3 năm. Từ 3 tháng nay, mỗi ngày bà đều có ra một ít máu đỏ sẩm. Phết tế bào âm đạo – cổ tử cung cho thấy bình thường. Cách xử trí tiếp theo có thể là:

a. cho uống hormone thay thế trở lại ngay

b. soi cổ tử cung và sinh thiết cổ tử cung

c. sinh thiết niêm mạc tử cung

d. định lượng estradiol/estrone, FSH và LH

e. mổ cắt hoàn toàn tử cung và 2 phần phụ

Câu 18. Một bệnh nhân nữ 49 tuổi, đến khám vì triệu chứng bốc hỏa, mất ngủ, trầm cảm ảnh hưởng đến công việc làm. Người bệnh không hút thuốc lá, không có bệnh lý tăng huyết áp, không có bệnh lý mạch máu, còn kinh và có nhu cầu ngừa thai. Các khảo sát sinh dục không bất thường. Thuốc nào sau đây là chọn lựa hợp lý:

a. LIVIAL, 28 viên: 2,5mg Tibolone

b. CLIMEN, 21 viên: 2mg estradiole valerate. 1mg Cyproterone acetate

c. DUPHASTON 10 mg, uống 2v/ ngày từ ngày thứ 16 đến 25 của chu kỳ kinh.

d. MERCILON, 28 viên, 20mcg Ethinyl Estradiol. 0,15mg Desogestrel.

e. Tất cả đều sai.

Câu 19. Vị trí thường gặp nhất của thai ngoài tử cung là

a. Đoạn loa của vòi trứng

b. Đoạn kẽ của vòi trứng

c. Đoạn bóng của vòi trứng 

d. Ở vết mổ cũ lấy thai

e. Đoạn eo của vòi trứng

Câu 20. Các phương pháp điều trị thai ngoài tử cung

a. Nội khoa, phẫu thuật

b. Theo dõi


c. Phẫu thuật kết hợp nội khoa

 d. a và c đúng

 e. a, b và c đúng

Câu 21. Hãy kể những bệnh cảnh lâm sàng thường gặp của lạc nội mạc tử cung

a. Thống kinh, đau vùng chậu, giao hợp đau

b. Vô kinh

c. Xuất huyết tử cung bất thường

d. a và c đúng

e. a, b và c đúng

Câu 22. Cách tốt nhất để chẩn đoán CIN là:

a. hỏi về màu sắc và mùi khí hư

b. hỏi về xuất huyết âm đạo sau giao hợp

c. hỏi về triệu chứng đau vùng hạ vị

d. nạo sinh thiết 

e. phết tế bào âm đạo – cổ tử cung + soi cổ tử cung + sinh thiết

Câu 23. Một bệnh nhân có kết quả Pap’s là HSIL, soi CTC không đạt chuẩn, bạn cần làm gì cho bà ta:

a. Nạo dinh thiết kênh – lòng TC.

b. Cắt TC đơn giản, lấy sâu thêm ÂĐ

c. Khoét chóp CTC.

d. Soi CTC và sinh thiết trực tiếp dưới máy soi tất cả những vùng nghi ngờ và nạo kênh CTC.

e. a và c đúng

Câu 24. Trong u xơ cơ tử cung lành tính, nếu phải mổ lấy thai, có chỉ định bóc luôn nhân xơ trong tình huống nào sau đây

a. Trong tất cả mọi trường hợp

b. Khi sản phụ đã đủ con

c. Khi u xơ có cuống

d. Khi vết rạch tử cung ngang qua u xơ

e. c và d đúng

Câu 25. Một BN 18 tuổi khám kiểm tra sức khỏe ở trường, ghi nhận BN có đề kháng nhẹ vùng bụng dưới bên (P). Khi khám vùng chậu thấy PP(P) có 1 khối dạng nang kích thước 4cm mềm, ấn đau ít, di động.  BN có kinh đầu năm 12 tuổi và chu kỳ kinh đều. BN chưa quan hệ tình dục. Bước XT tiếp theo nào phù hợp nhất?

a. Mổ bụng thám sát

b. NS bụng chẩn đoán

c. Dùng thuốc ngừa thai uống

d. Tái khám sau 1 đến 2 tháng sau.

e. c và d đúng.

Câu 26. Phân chia thai trứng nguy cơ cao hay không, mục đích là

a. Hút nạo nếu còn muốn duy trì khả năng sinh sản



b. Điều trị hóa chất dự phòng 



c. Cắt tử cung nếu bệnh nhân đủ con hay lớn tuổi



d. Theo dõi sát hơn thai trứng không có nguy cơ cao



e. tất cả đều đúng
Câu 27. BN được hút nạo. KQ GPBL cho thấy là thai trứng toàn phần. Bước XT tiếp theo nào là phù hợp nhất?

a. Siêu âm lại

b. Xạ trị

c. Hóa trị

d. Theo dõi βhCG

e. e. c và d đúng.
Câu 28. Cơ chế tránh thai của dụng cụ tử cung loại trơ là:

a. Choáng chỗ buồng tử cung làm trứng thụ tinh không làm tổ được

b. Ảnh hưởng lên chất nhầy cổ tử cung

c. Gây phản ứng viêm tại nội mạc tử cung, không thuận lợi cho sự làm tổ của trứng

d. a và c đúng

e. a, b và c đúng

Câu 29. Phác đồ phá thai nôi khoa hiện đang sử dụng

a. MTX + Mifepriston + Misoprostol



b. Mifepriston + Misoprostol



c. Misoprostol



d. a và b đúng



e. a, b và c đúng

Câu 30. Triệu chứng lâm sàng sót nhau/sót thai sau nạo hút thai :

a. Sốt, đau ( đau tử cung hoặc đau vùng chậu), cường kinh.

b. Sốt, đau ( đau tử cung hoặc đau vùng chậu), rong huyết hoặc vô kinh

c. Khí hư hôi, ngứa âm đạo

d. Tất cả đều đúng

e. Tất cả đều sai.
BÁC SĨ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
Câu 1. Kể các tiêu chuẩn cần đạt khi siêu âm đo độ mờ da gáy theo FMF.

Câu 2. Mô  tả  trình tự các mặt cắt và các cấu trúc cần khảo sát khi siêu âm tim thai thời điểm 22 tuần theo ISUOG.

Câu 3. Chẩn đoán phân biệt các bệnh lý có hình ảnh động mạch chủ cưỡi ngựa vách liên thất.

Câu 4. Các dạng bệnh lý của tâm thất độc nhất.

Câu 5. Các bệnh lý có thể gặp của mất cân xứng 4 buồng tim.

Câu 6. Mô tả các tiêu chuẩn siêu âm chẩn đoán não thất duy nhất thể lobar và semilobar.

Câu 7. Mô tả các dạng bệnh lý của dãn hố sau ( các thể Dandy walker )

Câu 8. Các nguyên nhân của thai chậm tăng trưởng trong tử cung.

Câu 9. Các động mạch cần khảo sát Doppler trong thai chậm tăng trưởng trong tử cung và ý nghĩa của mỗi sự bất thường trên Dopper này.

Câu 10. Mô tả các tiêu chuẩn trên siêu âm phân độ hội chứng truyền máu trong song thai một bánh nhau theo Quintero. 

BÁC SĨ NHI
Câu 1. Kể tên 5 đặc điểm của vàng da sinh lý

Câu 2. Những dấu hiệu của vàng da nặng cần phải được điều trị ngay

Câu 3. Trình bày các bước hồi sức trẻ ngạt. Bước hồi sức nào là quan trọng nhất?

Câu 4. Nếu bóp bóng qua mặt nạ cho trẻ mà lồng ngực không di động thì ta phải làm gì?

Câu 5. 8 nhóm triệu chứng lâm sàng của nhiễm trùng sơ sinh?

Câu 6. Các triệu chứng lâm sàng của suy hô hấp ở trẻ sơ sinh

Câu 7. Những trẻ sơ sinh nào có nguy cơ hạ đường huyết?

Câu 8. Dị tật bẩm sinh nào không được bóp bóng qua mặt nạ dù bị suy hô hấp

Câu 9. Kể tên các bước ổn định trẻ sau hồi sức và trước khi chuyển viện.

Câu 10. Dặn dò bà mẹ như thế nào khi bé xuất viện khi có hiện tượng vàng da
BÁC SĨ XÉT NGHIỆM (GIẢI PHẪU BỆNH)

Câu 1. Cách cố định bệnh phẩm xét nghiệm tế bào cổ tử cung
Câu 2. Trong xét nghiệm tế bào học cổ tử cung: nêu những ưu điểm, khuyết điểm của phương pháp nhúng dịch so với phương pháp cổ điển
Câu 3. Hiện nay, phương pháp nhuộm đang được áp dụng tại Khoa Giải phẫu bệnh trong chẩn đoán xét nghiệm tế bào cổ tử cung?
Câu 4. Thế nào là tiêu bản đạt yêu cầu chẩn đoán?
Câu 5. Kể những thông tin cần thiết của bệnh nhân trong xét nghiệm tế bào cổ tử cung?
Câu 6. Anh, chị cho biết hiện tại bệnh có mấy kỹ thuật xét nghiệm tế bào học cổ tử cung?
Câu 7. Trong phương pháp nhuộm Papanicolaou, sử dụng những loại hóa chất gì?
Câu 8. Anh chị hãy kể những tác nhân gây bệnh viêm đường sinh dục được phát hiện trên bệnh phẩm xét nghiệm tế bào cổ tử cung?
Câu 9. Hãy kể những bất thường của biểu mô gai theo phân loại Bethesda trong bệnh phẩm xét nghiệm tế bào cổ tử cung.
Câu 10. Hãy kể những bất thường của biểu mô tuyến cổ trong cố tử cung theo phân loại Bethesda (trong bệnh phẩm xét nghiệm tế bào cổ tử cung).
DƯỢC SĨ (ĐẠI HỌC VÀ TRUNG CẤP)
Câu 1. Anh, chị hãy nêu tóm tắt ít nhất 07/14 nhiệm vụ của Khoa Dược bệnh viện ?
Câu 2. Theo Thông tư 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ y tế, Khoa Dược bệnh viện gồm có những bộ phận chính nào? 
Câu 3. Theo Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú hiện hành của Bộ y tế, thời gian đơn thuốc có giá trị mua, lĩnh thuốc là bao lâu ?
Câu 4. Bộ y tế quy định như thế nào về việc bảo quản thuốc gây nghiện, hướng tâm thần trong bệnh viện hiện nay?
Câu 5. Nhà thuốc đạt chuẩn GPP phải có tối thiểu bao nhiêu quy trình thao tác chuẩn (SOP), kể tên các SOP?
Câu 6. Yêu cầu đối với người làm việc trong cơ sở bán lẻ thuốc ?
Câu 7. Anh, chị cho biết trường hợp nào thì thuốc bị đình chỉ lưu hành, thu hồi ?
Câu 8. Theo hướng dẫn của Bộ y tế về hoạt động dược lâm sàng trong bệnh viện, dược sĩ lâm sàng có những nhiệm vụ chung nào ? ( yêu cầu phải nêu được ít nhất là 7 nhiệm vụ).

Câu 9. Phản ứng có hại của thuốc (ADR) là gì và ai là người nên báo cáo ADR ?

Câu 10. Bộ y tế quy định như thế nào về vận chuyển và bảo quản vắc xin ?

KỸ THUẬT VIÊN Y (ĐẠI HỌC)
XÉT NGHIỆM

Câu 1. Nêu tên 3 xét nghiệm cần nhịn ăn trước khi lấy máu xét nghiệm

Câu 2. Nêu tên các nhóm chất thãi y tế

Câu 3. Thế nào là xét nghiệm có độ nhạy cao

Câu 4. Thế nào là xét nghiệm có độ đặc hiệu cao

Câu 5. Các xét nghiệm miễn dịch có cần nhịn ăn sáng trước khi lấy máu hay không

Câu 6. Cách thức pha loãng mẫu theo tỉ lệ 1/10 

Câu 7. Mẫu huyết trắng bình thường có thể thấy những thành phần nào

Câu 8. Cách thức thực hiện mẫu nội kiểm hàng ngày

Câu 9. Nguyên tắc chẩn đoán khẳng định HIV dương theo phương cách 3 của Bộ Y Tế

Câu 10. Xử lý một tình huống thường gặp khi phân tích mẫu ra bất thường

GÂY MÊ HỒI SỨC

Câu 1. Mục đích của việc khám tiền mê trước mổ?
Câu 2. Đánh giá Asa? Đánh giá Mallampati?
Câu 3. Tai biến truyền máu thường gặp?
Câu 4. Phòng ngừa viêm phổi hít?
Câu 5. Các loại thuốc thường dùng trong GMHS
Câu 6. Tai biến về hô hấp
Câu 7. Tai biến về tim mạch
Câu 8. Tai biến về thần kinh? Tai biến phản vệ
Câu 9. Những tai biến đặc biệt liên quan đến gây tê vùng
Câu 10. Xử trí các tai biến
GIẢI PHẪU BỆNH
Câu 1. Tổng thời gian cho một chu kỳ xử lý mô? Trong đó, thời gian xử lý bằng formol 10% bao nhiêu giờ? Alcool bao nhiêu giờ? Xylen bao nhiêu giờ? Parafin (sáp) bao nhiều giờ?

Câu 2. Mấy xử lý mô có bao nhiêu trạm dung dịch? Liệt kê chi tiết những trạm đó?

Câu 3. Tác dụng của formol 10%, alcool, xylen, parafin trong chu trình xử lý mô?

Câu 4. Chu kỳ rửa máy xử lý mô? Khi rửa không đạt yêu cầu, anh/chị xử lý như thế nào?

Câu 5. Một số nguyên nhân có thể xảy ra khi tiêu bản có lẫn những mô khác?

Câu 6. Các bước để hoàn thành một tiêu bản giải phẫu bệnh?

Câu 7. Phương pháp nhuộm HE tại khoa GPB Bv. Từ Dũ?

Câu 8. Theo Thông tư số 50/2014/TT-BYT quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật có hiệu lực từ ngày 15/2/2015 thay thế Quyết định số 2590/2004/QĐ-BYT ngày 30 tháng 7 năm 2004, định mức nhân lực trong thủ thuật trong xét nghiệm giải phẫu bệnh là mấy thủ thuật viên, xếp loại nào? 

Câu 9. Cách cố định bệnh phẩm xét nghiệm tế bào cổ tử cung

Câu 10. Trong xét nghiệm tế bào học cổ tử cung: nêu những ưu điểm, khuyết điểm của phương pháp nhúng dịch so với phương pháp cổ điển

X-QUANG

Câu 1. Chỉ định trong chụp HSG (chọn câu đúng )

a/ Hiếm muộn con, khảo sát sự bất thường của tử cung, buồng trứng, vòi trứng

b/ khảo sát sự thông thoát của vòi trứng, dính buồng tử cung sau nạo

c/ Polyp lòng tử cung, u xơ tử cung dưới niêm, ung thư nội mạc tử cung

d/ Tất cả đều đúng

Câu 2.
Chống chỉ định trong chụp HSG ( chọn câu đúng)

a/ Bệnh nhân có thai, nghi ngờ có thai

b/ Viêm cấp hệ sinh dục, xuất huyết âm đạo nhiều

c/ Dị ứng iode

d/ Tất cả đều đúng

Câu 3.
Các biến chứng trong chụp HSG có thể gặp ( chọn câu đúng)

a/ Dị ứng iode

b/ Nhiễm trùng

b/ Chảy máu do tổn thương cổ tử cung, lòng tử cung

d/ Tất cả đều đúng

Câu 4.
Chuẩn bị bệnh nhân chụp HSG vào ngày thứ mấy của chu kỳ kinh ( vòng kinh 28 ngày)

a/ 6-10 ngày 

b/ 10-15 ngày 

c/3-6 ngày

 d/ Tất cả đều đúng

Câu 5.
Bệnh nhân sau chụp HSG 

a/ Cho bệnh nhân nằm nghỉ 

b/ Cho bệnh nhân ra về

c/ Cho thuốc giảm đau và kháng sinh phòng ngừa

d/  a & c  đúng

Câu 6.
Trên hình khung chậu các đường kính nào quan trọng ở eo trên và eo giữa

a/ Ngang eo trên, ngang eo giữa

b/ TSET, TSEG

c/ NEG, TSET

d/ Ngang hữu dụng eo trên, TSEG

Câu 7.
Ở phương pháp THOMS câu nào đúng

a/ Mõm nhô, gai hông, u toạ trên một mặt phẳng

b/ Đường nối trung điểm của 2 gai hông, 2 u toạ và mõm nhô

c/ Mặt phẳng eo trên song song với mặt phim

d/ câu a& b đều đúng

Câu 8.
Chiều sâu hốc chậu để xem

a/ Độ sâu hốc chậu

b/ Độ dày của khung chậu

c/ Độ phóng đại của khung chậu

d/ Độ lọt của thai nhi 

e/  a& b đều đúng

Câu 9.
Bất xứng đầu chậu, ối còn chỉ định trong chụp chậu lúc nào

a/ Thai 37-38w

b/ Thai 36-37w

c/ Thai 37w đầu cao

d/ Thai 38w đầu thấp

Câu10.
Đọc phim kích quang chậu: TSET 10.5, TSEG:11, NET: 13, NEG:10, DSEG: 3.5

a/ Khung chậu bình thường

b/ Khung chậu giới hạn trước sau eo trên

c/ Khung chậu giới hạn eo giữa

d/ Khung chậu hẹp eo giữa

KỸ THUẬT VIÊN Y (TRUNG CẤP)

XÉT NGHIỆM
Câu 1. Quy cách lấy mẫu máu cho các xét nghiệm huyết đồ, đông máu

Câu 2. Các dụng cụ xét nghiệm nào được xem là vật sắc nhọn cần bỏ vào trong thùng cứng riêng biệt

Câu 3. Quy cách lấy mẫu máu chung cho các xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch 

Câu 4. Cách xử lý vật sắc nhọn đã qua sử dụng trong phòng xét nghiệm

Câu 5. Nêu 3 nguyên tắc tránh nhầm lẫn bệnh nhân và thiếu ống xét nghiệm khi lấy máu

Câu 6. Nguyên tắc xử lý mẫu máu đã thực hiện xét nghiệm

Câu 7. Nguyên tắc xử lý mẫu nước tiểu đã thực hiện xét nghiệm

Câu 8. Nguyên tắc lưu mẫu máu đã thực hiện xét nghiệm

Câu 9. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm HIV có cần chữ ký đồng ý của bệnh nhân hay không

Câu 10. Nguyên tắc vận chuyển và thực hiện mẫu soi tươi

GÂY MÊ HỒI SỨC

Câu 1. Gây mê toàn thân là gì? Kể tên 3 phương pháp gây mê toàn thân thường sử dụng tại BV Từ Dũ?

Câu 2. Gây mê nội khí quản là gì? Khi nào nên gây mê nội khí quản? (Chỉ định GM NKQ là gì?)

Câu 3. Điều kiện để rút ống nội khí quản

Câu 4. Chỉ định gây mê toàn thân trong MLT? Gây mê tĩnh mạch là gì?

Câu 5. Lợi ích của gây tê tủy sống trong MLT? Chống chỉ định gây tê trong MLT?

Câu 6. Chỉ định gây mê tĩnh mạch? Chống chỉ định gây mê tĩnh mạch?

Câu 7. Sốc phản vệ là gì? Trong hộp cấp cứu sốc phản vệ có gì?

Câu 8. Phác đồ chống sốc phản vệ?

Câu 9. Đánh giá ASA? Đánh giá Mallampati?

Câu 10. Tai biến truyền máu thường gặp?
GIẢI PHẪU BỆNH
Câu 1. Phiếu chỉ định xét nghiệm giải phẫu bệnh cần ghi đầy đủ những thông tin?

Câu 2. Những thông tin cần lưu ý khi nhận mẫu?

Câu 3. Quy trình trả kết quả của khoa?

Câu 4. Tổng thời gian cho một chu kỳ xử lý mô? Trong đó, thời gian xử lý bằng cồn bao nhiêu giờ? Thời gian xử lý bằng Xylen bao nhiêu giờ? Thời gian xử lý bằng Parafin (sáp) bao nhiều giờ?

Câu 5. Phương pháp nhuộm HE ở khoa GPB BV Từ Dũ
Câu 6. Hiện nay, phương pháp nhuộm đang được áp dụng tại Khoa Giải phẫu bệnh trong chẩn đoán xét nghiệm tế bào cổ tử cung?

Câu 7. Thế nào là tiêu bản đạt yêu cầu chẩn đoán?

Câu 8. Kể những thông tin cần thiết của bệnh nhân trong xét nghiệm tế bào cổ tử cung?

Câu 9. Anh, chị cho biết hiện tại bệnh có mấy kỹ thuật xét nghiệm tế bào học cổ tử cung?

Câu 10. Trong phương pháp nhuộm Papanicolaou, sử dụng những loại hóa chất gì?

X-QUANG
Câu 1. Chỉ định trong chụp HSG (chọn câu đúng )

a/ Hiếm muộn con, khảo sát sự bất thường của tử cung, buồng trứng, vòi trứng

b/ khảo sát sự thông thoát của vòi trứng, dính buồng tử cung sau nạo

c/ Polyp lòng tử cung, u xơ tử cung dưới niêm, ung thư nội mạc tử cung

d/ Tất cả đều đúng

Câu 2.
Chống chỉ định trong chụp HSG ( chọn câu đúng)

a/ Bệnh nhân có thai, nghi ngờ có thai

b/ Viêm cấp hệ sinh dục, xuất huyết âm đạo nhiều

c/ Dị ứng iode

d/ Tất cả đều đúng

Câu 3.
Các biến chứng trong chụp HSG có thể gặp ( chọn câu đúng)

a/ Dị ứng iode

b/ Nhiễm trùng

b/ Chảy máu do tổn thương cổ tử cung, lòng tử cung

d/ Tất cả đều đúng

Câu 4.
Chuẩn bị bệnh nhân chụp HSG vào ngày thứ mấy của chu kỳ kinh ( vòng kinh 28 ngày)

a/ 6-10 ngày 

b/ 10-15 ngày 

c/3-6 ngày

d/ Tất cả đều đúng

Câu 5.
Bệnh nhân sau chụp HSG 

a/ Cho bệnh nhân nằm nghỉ 

b/ Cho bệnh nhân ra về

c/ Cho thuốc giảm đau và kháng sinh phòng ngừa

d/  a & c  đúng

Câu 6.
Trên hình khung chậu các đường kính nào quan trọng ở eo trên và eo giữa

a/ Ngang eo trên, ngang eo giữa

b/ TSET, TSEG

c/ NEG, TSET

d/ Ngang hữu dụng eo trên, TSEG

Câu 7.
Ở phương pháp THOMS câu nào đúng

a/ Mõm nhô, gai hông, u toạ trên một mặt phẳng

b/ Đường nối trung điểm của 2 gai hông, 2 u toạ và mõm nhô

c/ Mặt phẳng eo trên song song với mặt phim

d/ câu a& b đều đúng

Câu 8.
Chiều sâu hốc chậu để xem

a/ Độ sâu hốc chậu

b/ Độ dày của khung chậu

c/ Độ phóng đại của khung chậu

d/ Độ lọt của thai nhi 

e/  a& b đều đúng

Câu 9.
Bất xứng đầu chậu, ối còn chỉ định trong chụp chậu lúc nào

a/ Thai 37-38w

b/ Thai 36-37w

c/ Thai 37w đầu cao

d/ Thai 38w đầu thấp

Câu10.
Đọc phim kích quang chậu: TSET 10.5, TSEG:11, NET: 13, NEG:10, DSEG: 3.5

a/ Khung chậu bình thường

b/ Khung chậu giới hạn trước sau eo trên

c/ Khung chậu giới hạn eo giữa

d/ Khung chậu hẹp eo giữa

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Câu 1. Nguyên tắc chung của Vận động trị liệu

Câu 2. Những điều cần lưu ý khi thực hiện VLTL Hô hấp

Câu 3. Nguyên tắc điều trị VLTL Hô hấp

Câu 4. Định nghĩa Vẹo cổ do tật cơ ức đòn chũm

Câu 5. Mục tiêu điều trị vẹo cổ

Câu 6. Định nghĩa Trật khớp háng bẩm sinh

Câu 7. Thời điểm can thiệp VLTL trẻ bị Trật khớp háng bẩm sinh

Câu 8. Mục tiêu điều trị Trật khớp háng bẩm sinh

Câu 9. Hãy nêu Các biến dạng bẩm sinh bàn chân ở trẻ sơ sinh

Câu 10. Khi mới sinh ra, trẻ có những phản xạ nguyên thủy gì?

ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH (ĐẠI HỌC)
Câu 1. Thời điểm bắt đầu cho trẻ ăn bổ sung hợp lý nhất ?

Câu 2. Trong chương trình tiêm chủng mở rộng, vị trí tiêm và đường tiêm vaccine BCG  ( lao) là gì?

Câu 3. Theo WHO, Tiêm an toàn là một quy trình tiêm như thế nào?

Câu 4. Trình bày quy trình 6 bước chăm sóc bà mẹ, sơ sinh thiết yếu?

Câu 5. Bạn hãy cho biết 4 nguyên tắc trong quy trình xác nhận đúng khách hàng khi cung cấp dịch vụ y tế tại bệnh viện?

Câu 6. Trình bày các bước sơ cứu khi vùng da bị tổn thương do kiêm tiêm hay vật sắc nhọn?

Câu 7. Biểu đồ chuyển dạ là gì? Khi đường biểu diễn của biểu đồ chuyển dạ qua đường báo động bao lâu phải hành động?

Câu 8. Sử dụng Oxytocin để tăng co, giục sanh , nếu không theo dõi sát có thể xảy ra biến chứng gì?

Câu 9. Để thực hiện an toàn và hiệu quả trong chăm sóc người bệnh bằng thuốc người điều dưỡng cần thực hiện những điều gì trước khi sử dụng thuốc?

Câu 10. Nêu một số tai biến khi bấm ối?

Câu 11. Hãy nêu 4 đặc điểm của vàng da sinh lý ?

Câu 12. Kể tên các cơ số trong hộp chống sốc phản vệ?

Câu 13. Kể các dấu hiệu của dọa vỡ tử cung?

Câu 14. Kể tên các giai đoạn của cuộc chuyển dạ? Hãy cho biết thời gian trung bình của các giai đoạn  chuyển dạ là bao lâu?

Câu 15. Trình bày quy trình  9 bước khám thai cho thai phụ ?

Câu 16. Trình bày 12 chỉ số tiêm an toàn

Cau 17. Phân biệt tiệt khuẩn và khử khuẩn? Nêu một phương pháp tiệt khuẩn mới có tác dụng tiệt khuẩn nhanh và an toàn các dụng cụ phẫu thuật?

Câu 18. Kể tên 4 đối tượng cần vô khuẩn trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản?

Câu 19. Kể tên 5 tai biến trong sản khoa:

Câu 20. Các dấu hiệu chứng tỏ trẻ không nhận đủ sữa

Câu 21. Nhiễm khuẩn bệnh viện là gì? Nêu các biện pháp phòng chống nhiễm trùng bệnh viện?

Câu 22. Hãy cho biết thuốc dạng viên ngậm dưới lưỡi có được nuốt ngay không? Giải thích?

Câu 23. Để thực hiện an toàn và hiệu quả trong chăm sóc người bệnh bằng thuốc, người điều dưỡng cần thực hiện những điều gì trong khi sử dụng thuốc?

Câu 24. Hãy cho biết thai phụ sử dụng một số thuốc trong thời gian nào sẽ có nguy cơ bị dị tất bẩm sinh lớn nhất?

Câu 25. Phân biệt các kỹ thuật tiêm dưới da, tiêm trong da, tiêm bắp ( vị trí tiêm, góc tiêm)?

Câu 26. Quy trình điều dưỡng là gì? Nêu các bước của quy trình điều dưỡng ?

Câu 27. Nêu các phẩm chất của người điều dưỡng?

Câu 28. Trình bày các yếu tố cần theo dõi sản phụ khi chuyển dạ?

Câu 29. Hãy định nghĩa chăm sóc người bệnh toàn diện?

Câu 30. Bạn hãy cho biết nội dung của 14 nhu cầu cơ bản?

Câu 31. Nêu nội dung phân cấp chăm sóc cấp 1, cấp 2 và cấp 3?

Câu 32. Hãy kể các tai biến có thể xảy ra khi truyền dịch?

Câu 33. Kể các tai biến có thể xảy ra khi truyền máu?

Câu 34. Hãy cho biết mục đích của việc chăm sóc vết thương?

Câu 35. Bệnh viện Từ Dũ đạt danh hiệu “Bệnh viện Bạn Hữu Trẻ Em” vào năm nào?

Câu 36. Trình bày  lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ?

Câu 37. Hãy cho biết những bất lợi của việc nuôi con bằng sữa nhân tạo?

Câu 38. Nêu 5 tiêu chuẩn đánh giá trẻ sơ sinh khỏe mạnh ?

Câu 39. Đánh giá chỉ số APGAR dựa trên các yếu tố nào?

Câu 40. Hãy kể 6 bước tiến hành tư vấn cho khách hàng ( 6 G)?

Câu 41. Trình bày cách xử lý vật sắc nhọn đã sử dụng?

Câu 42. Phân biệt ối vỡ non, ối vỡ sớm?

Câu 43. Kể tên các loại chất thải trong cơ sở y tế?

Câu 44. Kể 3 nguyên nhân ( thường gặp) gây chảy máu trong nữa cuối thời kỳ thai nghén và trong chuyển dạ?

Câu 45. Các dấu hiệu bé ngậm bắt vú tốt trong nuôi con bằng sữa mẹ?

Câu 46. Trình bày những công việc cần theo dõi, chăm sóc sản phụ trong thời kỳ sau đẻ?

Câu 47. Theo hướng dẫn của thông tư 07/2011/TT – BYT, Tài liệu chăm sóc người bệnh trong hồ sơ bệnh án phải đảm bảo các yêu cầu gì?

Câu 48. Kể tên một số các biện pháp kế koạch hóa gia đình?

Câu 49. Bạn hãy kể tóm tắt các nghĩa vụ của nhân viên y tế khi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

Câu 50. Bạn hãy kể tóm tắt các quyền lợi của người bệnh khi đến khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.

ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH (TRUNG CẤP)
Câu 1. Theo WHO, Tiêm an toàn là một quy trình tiêm như thế nào?
Câu 2. Trình bày quy trình 6 bước chăm sóc bà mẹ, sơ sinh thiết yếu?

Câu 3. Bạn hãy cho biết 4 nguyên tắc trong quy trình xác nhận đúng khách hàng khi cung cấp dịch vụ y tế tại bệnh viện?

Câu 4. Trình bày các bước sơ cứu khi vùng da bị tổn thương do kiêm tiêm hay vật sắc nhọn?

Câu 5. Biểu đồ chuyển dạ là gì? Khi đường biểu diễn của biểu đồ chuyển dạ qua đường báo động bao lâu phải hành động?

Câu 6. Nêu một số tai biến khi bấm ối?

Câu 7. Hãy nêu 4 đặc điểm của vàng da sinh lý ?

Câu 8. Kể các dấu hiệu của dọa vỡ tử cung?

Câu 9. Kể tên các giai đoạn của cuộc chuyển dạ? Hãy cho biết thời gian trung bình của các giai đoạn  chuyển dạ là bao lâu?

Câu 10. Trình bày quy trình  9 bước khám thai cho thai phụ ?

Câu 11. Phân biệt tiệt khuẩn và khử khuẩn? Nêu một phương pháp tiệt khuẩn mới có tác dụng tiệt khuẩn nhanh và an toàn các dụng cụ phẫu thuật?

Câu 12. Kể tên 5 tai biến trong sản khoa:

Câu 13. Các dấu hiệu chứng tỏ trẻ không nhận đủ sữa
Câu 14. Nhiễm khuẩn bệnh viện là gì? Nêu các biện pháp phòng chống nhiễm trùng bệnh viện?

Câu 15. Để thực hiện an toàn và hiệu quả trong chăm sóc người bệnh bằng thuốc, người điều dưỡng cần thực hiện những điều gì trong khi sử dụng thuốc?

Câu 16. Phân biệt các kỹ thuật tiêm dưới da, tiêm trong da, tiêm bắp ( vị trí tiêm, góc tiêm)?

Câu 17. Nêu các phẩm chất của người điều dưỡng?

Câu 18. Trình bày các yếu tố cần theo dõi sản phụ khi chuyển dạ?

Câu 19. Hãy định nghĩa chăm sóc người bệnh toàn diện?

Câu 20. Bạn hãy cho biết nội dung của 14 nhu cầu cơ bản?

Câu 21. Nêu nội dung phân cấp chăm sóc cấp 1, cấp 2 và cấp 3?

Câu 22. Hãy kể các tai biến có thể xảy ra khi truyền dịch?

Câu 23. Hãy cho biết mục đích của việc chăm sóc vết thương?

Câu 24. Bệnh viện Từ Dũ đạt danh hiệu “Bệnh viện Bạn Hữu Trẻ Em” vào năm nào?

Câu 25. Trình bày  lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ?

Câu 26. Hãy cho biết những bất lợi của việc nuôi con bằng sữa nhân tạo?

Câu 27. Nêu 5 tiêu chuẩn đánh giá trẻ sơ sinh khỏe mạnh ?

Câu 28. Hãy kể 6 bước tiến hành tư vấn cho khách hàng ( 6 G)?

Câu 29. Trình bày cách xử lý vật sắc nhọn đã sử dụng?
Câu 30. Kể tên các loại chất thải trong cơ sở y tế?
Câu 31. Trình bày những công việc cần theo dõi, chăm sóc sản phụ trong thời kỳ sau đẻ?
Câu 32. Theo hướng dẫn của thông tư 07/2011/TT – BYT, Tài liệu chăm sóc người bệnh trong hồ sơ bệnh án phải đảm bảo các yêu cầu gì?
Câu 33. Kể tên một số các biện pháp kế koạch hóa gia đình?
Câu 34. Bạn hãy kể tóm tắt các nghĩa vụ của nhân viên y tế khi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
Câu 35. Bạn hãy kể tóm tắt các quyền lợi của người bệnh khi đến khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.
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